
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số19, ngõ 385 Tổ dân phố Bình Minh, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIỂM DỊCH VÀ KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

0108725964

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa

4610

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

8299(Chính)

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

6. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIỂM DỊCH VÀ KHỬ TRÙNG 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ANTISEPTIC AND 
QUARANTINE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM ANTISEPTIC AND QUARANTINE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc 
tại chợ
Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc 
tại chợ

4781

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản

4632

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

16. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

18. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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5.000.000.000 VNĐ

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm
Chế biến và bảo quản thịt
Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: 
Sản xuất nước ép từ rau quả
Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

24. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: 
Sản xuất dầu, mỡ động vật
Sản xuất dầu, bơ thực vật

1040

25. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
 Chi tiết: xay xát và sản xuất bột 

1050

26. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép
Bán buôn kim loại khác

4662

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 06/05/2019 đến ngày 05/06/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:  036058002534

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 15 , Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 15 , Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

LÊ MINH HIẾU    Nam
05/12/1958 Kinh Việt Nam

09/03/2017 Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036058002534
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 15, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 15, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH HIẾU     Nam

05/12/1958 Kinh Việt Nam

09/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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